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A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:
[image: ]

CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON

Ông ngoại ở quê ra chơi.

Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười:

· Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: - Cháu mời ông, con mời bố mẹ. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: - Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào!

Ông gọi Vân là “cô chủ nhà tí hon" đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ.

· Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! - Ông cười khích lệ. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon,
đúng như lời ông nói.

Thu Hằng

AI. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Ai đã gọi Vân là “Cô chủ nhà tí hon”?

A. Tự Vân gọi mình	B. Ông ngoại	C. Bố mẹ Vân

2. Khi thấy thức ăn mẹ nấu, Vân chạy đến định làm gì?

A. dọn cơm	B. bê thức ăn ra mời ông bà	C. định nếm thử

3. Ông ngoại đã nhắc nhở Vân điều gì khi ở bàn ăn?

A. Ông nhắc Vân phải mời mọi người trước.

B. Ông nhắc Vân rửa tay trước khi ăn.

C. Ông nhắc Vân lau bát đũa.

4. Tại sao ông ngoại lại gọi Vân là “Cô chủ nhà tí hon”?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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III. Luyện tập:

5. Gạch dưới những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình có trong bài đồng dao: Chim ri là dì sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen Sáo đen là em tu hú

Tu hú là chú bồ các

Bồ các là bác chim ri…

6. Gạch dưới những từ chỉ người trong họ nội:

ông nội, bác, cậu, mợ, chú, thím, dì, cô, bà nội.

7. Gạch dưới những từ chỉ người trong họ ngoại:

ông ngoại, bác, cậu, mợ, chú, thím, dì, cô, bà ngoại.

8. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thành câu:

(phụng dưỡng, con cái, nhường nhịn, bảo ban)

a. ……………………….cần hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

b. Anh em trong gia đình phải ……………………….nhau.

c. Cha mẹ ………………… con cái.

d. Con cái có trách nhiệm ………………… cha mẹ khi về già.

9. Dưới đây là bức thư một bạn đã viết cho ông bà nhưng bị lộn xộn các câu. Em hãy giúp bạn sắp xếp lại các câu bằng cách viết lại để thành một bức thư hoàn chỉnh.

Ông bà có khoẻ không ạ? Cháu viết mấy dòng hỏi thăm ông bà. Ông bà yêu quý! Cháu chúc ông bà luôn mạnh khoẻ. Cháu nghe tin ở quê bị lũ lụt. Cháu của ông bà: Lê Hà My. Cháu nhớ ông bà nhiều lắm.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
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